
       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số: 200/TB-ĐHNCT       Cần Thơ, ngày 16 tháng 12 năm 2020
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191910 Lai Hoàng Gia Lai 25/06/2001 Kỹ thuật nhiệt 19CKO-TT 31/12/2020 13h30 D1-01

191298 Nguyễn Thành Đạt 22/07/2001 Kỹ thuật nhiệt 19CKO-TT 31/12/2020 13h30 D1-01

191298 Nguyễn Thành Đạt 22/07/2001 Sức bền vật liệu 19CKO-TT 26/12/2020 9h30 C4-04

190725 Bùi Thanh Tuấn 18/10/2001 Lập trình căn bản 19TIN-TT 26/12/2020 9h30 C4-07

192486 Nguyễn Chiến Thắng 30/04/2001 Lập trình căn bản 19TIN-TT 26/12/2020 9h30 C4-07

190741 Nguyễn Trí Thiện 19/04/2001 Lập trình căn bản 19TIN-TT 26/12/2020 9h30 C4-07

151753 Lương Văn Tiểu Linh 16/03/1995 Kiểm nghiệm dược phẩm 2 DH16DUO01 26/12/2020 13h30 C4-06

151753 Lương Văn Tiểu Linh 16/03/1995 Phương pháp nghiên cứu khoa học dược DH16DUO01 31/12/2020 13h30 D1-03

166646 Trần Trung Trí 8/6/1997 Kiểm nghiệm dược phẩm 2 DH16DUO01 26/12/2020 13h30 C4-06

166690 Hứa Thị Ngọc Tiên 27/02/1998 Kiểm nghiệm dược phẩm 2 DH16DUO02 26/12/2020 13h30 C4-06

151164 Nguyễn Quốc Quy 15/01/1997 Kiểm nghiệm dược phẩm 2 DH16DUO02 26/12/2020 13h30 C4-06

166186 Nguyễn Thị Ngọc Hân 15/02/1998 Kiểm nghiệm dược phẩm 2 DH16DUO02 26/12/2020 13h30 C4-06

166207 Phùng Bảo Trân 14/06/1998 Kiểm nghiệm dược phẩm 2 DH16DUO02 26/12/2020 13h30 C4-06

166207 Phùng Bảo Trân 14/06/1998 Phương pháp nghiên cứu khoa học dược DH16DUO02 31/12/2020 13h30 D1-03

167220 Tạ Ghi Ô 15/03/1989 Kiểm nghiệm dược phẩm 2 DH16DUO02 26/12/2020 13h30 C4-06

1421103759 Trần Thị Hồng Đoan 21/06/1996 Bào chế và sinh dược học 1 DH16DUO02 DH18DUO06 26/12/2020 13h30 C4-06

165816 Trương Trường Giang 4/10/1998 Kiểm nghiệm dược phẩm 2 DH16DUO02 26/12/2020 13h30 C4-06

166460 Châu Thị Vân Anh 26/12/1998 Kiểm nghiệm dược phẩm 2 DH16DUO03 26/12/2020 13h30 C4-06

165720 Lê Thị Trà My 2/9/1998 Kiểm nghiệm dược phẩm 2 DH16DUO03 26/12/2020 13h30 C4-06

166204 Nguyễn Ngọc Thảo Ngân 29/07/1998 Kiểm nghiệm dược phẩm 2 DH16DUO03 26/12/2020 13h30 C4-06

165608 Thiều Thiên Thanh 24/10/1998 Kiểm nghiệm dược phẩm 2 DH16DUO03 26/12/2020 13h30 C4-06

166429 Hồ Minh Trọng 31/05/1998 Kiểm nghiệm dược phẩm 2 DH16DUO04 26/12/2020 13h30 C4-06

165624 Lê Thị Kim Nguyên 22/08/1998 Kiểm nghiệm dược phẩm 2 DH16DUO04 26/12/2020 13h30 C4-06

166707 Tạ Thị Ngọc Phát 4/7/1998 Kiểm nghiệm dược phẩm 2 DH16DUO04 26/12/2020 13h30 C4-06

166316 Thạch Thị Huệ 2/1/1992 Kiểm nghiệm dược phẩm 2 DH16DUO04 26/12/2020 13h30 C4-06

165954 Võ Dương Phát 18/02/1998 Kiểm nghiệm dược phẩm 2 DH16DUO04 26/12/2020 13h30 C4-06

166479 Vũ Lan Hương 10/12/1998 Kiểm nghiệm dược phẩm 2 DH16DUO04 26/12/2020 13h30 C4-06

166557 Dương Tú Hảo 19/01/1998 Kiểm nghiệm dược phẩm 2 DH16DUO05 26/12/2020 13h30 C4-06

166292 Phan Hồng Phượng 12/5/1997 Kiểm nghiệm dược phẩm 2 DH16DUO05 26/12/2020 13h30 C4-06

165736 Trần Đình Huy 9/8/1998 Kiểm nghiệm dược phẩm 2 DH16DUO05 26/12/2020 13h30 C4-06

165981 Châu Phi Hùng 15/06/1998 Bảo tồn di sản kiến trúc DH16KTR01 09/01/2021 9h30 C4-02

THÔNG BÁO DANH SÁCH VÀ LỊCH THI LẠI

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 (Đợt 1)

(Dành cho các lớp chính quy Khóa 4, 5, 6, 7 thi các ngày 26, 31/12/2020 và 09/01/2021)
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151216 Đỗ Quốc Toàn 7/9/1997 Bảo tồn di sản kiến trúc DH16KTR01 09/01/2021 9h30 C4-02

151216 Đỗ Quốc Toàn 7/9/1997 Khí hậu kiến trúc DH16KTR01 26/12/2020 9h30 C4-04

166039 Huỳnh Minh Tâm 14/08/1998 Vật liệu xây dựng DH16KTR01 DH19KTR01 31/12/2020 13h30 D1-01

166731 Lê Hồng Anh 8/7/1998 Qui hoạch đô thị DH16KTR01 DH17KTR01 26/12/2020 9h30 C4-05

165910 Lê Khải Duy 20/01/1998 Bảo tồn di sản kiến trúc DH16KTR01 09/01/2021 9h30 C4-02

165642 Ngô Đặng Công Danh 1/9/1998 Bảo tồn di sản kiến trúc DH16KTR01 09/01/2021 9h30 C4-02

166627 Nguyễn Đức Duy 20/08/1998 Bảo tồn di sản kiến trúc DH16KTR01 09/01/2021 9h30 C4-02

150596 Nguyễn Trung Hậu 13/02/1997 Bảo tồn di sản kiến trúc DH16KTR01 09/01/2021 9h30 C4-02

150596 Nguyễn Trung Hậu 13/02/1997 Khí hậu kiến trúc DH16KTR01 26/12/2020 9h30 C4-04

151524 Trần Minh Thiện 6/6/1997 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH16KTR01 DH19CNT01 09/01/2021 9h30 C4-02

165722 Trần Thế Hiển 1/7/1993 Bảo tồn di sản kiến trúc DH16KTR01 09/01/2021 9h30 C4-02

165757 Giang Thanh Sơn 23/02/1998 Anh văn căn bản 3 DH16LKT01 DH19QTK04 26/12/2020 13h30 C4-07

165654 Nguyễn Văn Nhân 25/01/1996 Quan hệ công chúng nội bộ DH16QHC01 DH17QHC01 26/12/2020 13h30 C4-06

166018 Lê Minh Trường 29/11/1998 Vật liệu xây dựng DH16XDU01 DH19XDU01 31/12/2020 13h30 D1-01

177759 Nguyễn Phương Diệp 28/03/1999 Công nghệ chế biến nhiệt sản phẩm DH17CNT01 26/12/2020 9h30 C4-07

176932 Nguyễn Quyền Trân 19/07/1998 Công nghệ sau thu hoạch rau quả và ngũ cốc DH17CNT01 26/12/2020 9h30 C4-07

177597 Nguyễn Đoàn Lê Mộng Tuyền 16/07/1999 Sản xuất thuốc 1 DH17DUO03 26/12/2020 13h30 C4-05

175847 Nguyễn Thị Kim Xuyến 14/09/1999 Sản xuất thuốc 1 DH17DUO03 26/12/2020 13h30 C4-05

175752 Huỳnh Nhật Quang 23/12/1999 Sản xuất thuốc 1 DH17DUO04 26/12/2020 13h30 C4-05

177074 Phạm Thanh Thảo 21/11/1999 Sản xuất thuốc 1 DH17DUO04 26/12/2020 13h30 C4-05

176044 Nguyễn Tuyết Linh 15/05/1995 Sản xuất thuốc 1 DH17DUO05 26/12/2020 13h30 C4-05

177511 Nguyễn Phước Hưng 24/07/1999 Quản trị tài chính DH17KTO01 26/12/2020 13h30 C4-05

176544 Lê Ngọc Thảo 28/10/1999 Luật cạnh tranh DH17LKT01 26/12/2020 13h30 C4-05

176807 Nguyễn Thạch Ngọc 10/11/1999 Luật cạnh tranh DH17LKT01 26/12/2020 13h30 C4-05

177062 Nguyễn Xuân Thái 3/4/1999 Luật cạnh tranh DH17LKT01 26/12/2020 13h30 C4-05

1421415141 Phan Văn Mỹ 30/11/1996 Hợp đồng trong hoạt động thương mai DH17LKT01 31/12/2020 13h30 D1-01

175934 Trần Nhựt Hào 30/04/1999 Luật cạnh tranh DH17LKT01 26/12/2020 13h30 C4-05

175934 Trần Nhựt Hào 30/04/1999 Pháp luật về thương mại điện tử DH17LKT01 31/12/2020 13h30 D1-02

176146 Triệu Minh Tân 29/01/1996 Luật cạnh tranh DH17LKT01 26/12/2020 13h30 C4-05

177551 Võ Quang Vinh 8/12/1999 Luật cạnh tranh DH17LKT01 26/12/2020 13h30 C4-05

176950 Đa Cát Ha Phi 7/9/1997 Luật cạnh tranh DH17LKT02 26/12/2020 13h30 C4-05

177077 Ngô Hoàng Huy 14/09/1999 Hợp đồng trong hoạt động thương mai DH17LKT02 31/12/2020 13h30 D1-01

177077 Ngô Hoàng Huy 14/09/1999 Luật cạnh tranh DH17LKT02 26/12/2020 13h30 C4-05

177280 Nguyễn Thị Minh Thư 25/08/1999 Luật cạnh tranh DH17LKT02 26/12/2020 13h30 C4-05

177781 Phan Trí Hải 16/07/1999 Luật cạnh tranh DH17LKT02 26/12/2020 13h30 C4-05

178025 Đỗ Ngọc Nguyễn 26/12/1999 Luật cạnh tranh DH17LUA01 26/12/2020 13h30 C4-05

177940 Nguyễn Thị Hoàng Mai 2/3/1997 Luật cạnh tranh DH17LUA01 26/12/2020 13h30 C4-05

176952 Nguyễn Thị Yến Thảo 2/2/1999 Luật cạnh tranh DH17LUA01 26/12/2020 13h30 C4-05

177840 Phạm Đăng Tấn Thành 26/03/1999 Luật cạnh tranh DH17LUA01 26/12/2020 13h30 C4-05

176595 Phạm Cao Vỹ 15/12/1999 Luật cạnh tranh DH17LUA02 26/12/2020 13h30 C4-05

178253 Trần Hồng Tươi 16/06/1998 Luật cạnh tranh DH17LUA02 26/12/2020 13h30 C4-05
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178253 Trần Hồng Tươi 16/06/1998 Luật môi trường DH17LUA02 31/12/2020 13h30 D1-03

178253 Trần Hồng Tươi 16/06/1998 Luật tài chính DH17LUA02 09/01/2021 9h30 C4-02

177337 Trần Thị Diệu Ái 10/1/1999 Luật cạnh tranh DH17LUA02 26/12/2020 13h30 C4-05

177337 Trần Thị Diệu Ái 10/1/1999 Luật môi trường DH17LUA02 31/12/2020 13h30 D1-03

177337 Trần Thị Diệu Ái 10/1/1999 Luật tài chính DH17LUA02 09/01/2021 9h30 C4-02

177455 Võ Văn Tính 17/07/1988 Luật cạnh tranh DH17LUA02 26/12/2020 13h30 C4-05

176300 Đặng Nhựt Nguyện 12/6/1999 Sức bền vật liệu DH17OTO01 DH19OTO04 26/12/2020 9h30 C4-05

176673 Đinh Nhật Trường Thọ 11/10/1999 Sức bền vật liệu DH17OTO01 DH19OTO03 26/12/2020 9h30 C4-04

175740 Lê Quốc Thịnh 15/03/1999 Sức bền vật liệu DH17OTO01 DH19OTO04 26/12/2020 9h30 C4-05

177795 Phạm Hoàng Anh 3/7/1998 Sức bền vật liệu DH17OTO01 DH19OTO04 26/12/2020 9h30 C4-05

178034 Phạm Thái Ngọc 9/12/1998 Sức bền vật liệu DH17OTO01 DH19OTO04 26/12/2020 9h30 C4-05

177862 Trương Hoàng Khải 2/9/1999 Sức bền vật liệu DH17OTO01 DH19OTO03 26/12/2020 9h30 C4-04

177804 Võ Thành Đạt 8/12/1999 Công nghệ hàn, sơn ô tô DH17OTO01 31/12/2020 13h30 D1-01

177804 Võ Thành Đạt 8/12/1999 Quản lý kỹ thuật ô tô DH17OTO01 26/12/2020 9h30 C4-04

175725 Phạm Chí Hữu 19/05/1999 Công nghệ hàn, sơn ô tô DH17OTO04 31/12/2020 13h30 D1-01

175975 Phạm Triệu Vỹ 11/5/1999 Công nghệ hàn, sơn ô tô DH17OTO04 31/12/2020 13h30 D1-01

175975 Phạm Triệu Vỹ 11/5/1999 Quản lý kỹ thuật ô tô DH17OTO04 26/12/2020 9h30 C4-04

176482 Trần Công Quận 25/03/1999 Công nghệ hàn, sơn ô tô DH17OTO04 31/12/2020 13h30 D1-01

176482 Trần Công Quận 25/03/1999 Quản lý kỹ thuật ô tô DH17OTO04 26/12/2020 9h30 C4-04

176414 Huỳnh Nguyễn Yến Nhi 13/12/1999 Quản trị thương hiệu DH17QTK01 26/12/2020 13h30 C4-06

177075 Nguyễn Trương Quế Anh 27/08/1999 Quản trị tài chính DH17QTK01 26/12/2020 13h30 C4-05

177645 Bùi Thị Diễm Phương 4/2/1999 Quản trị rủi ro tài chính DH17TCN01 26/12/2020 13h30 C4-05

176685 Lâm Chí Đại 23/09/1999 Quản trị rủi ro tài chính DH17TCN01 26/12/2020 13h30 C4-05

176401 Huỳnh Trung Tín 13/09/1999 Bảo mật thông tin DH17TIN01 26/12/2020 9h30 C4-04

176131 Lê Chí Linh 21/01/1999 Bảo mật thông tin DH17TIN01 26/12/2020 9h30 C4-04

176215 Trần Nguyễn Anh Thư 25/07/1999 Cơ sở dữ liệu phân tán DH17TIN01 26/12/2020 9h30 C4-05

177460 Bùi Chiến Thắng 25/09/1999 Vật liệu xây dựng DH17XDU01 DH19XDU01 31/12/2020 13h30 D1-01

175920 Lê Vĩ Khang 9/12/1999 Máy xây dựng DH17XDU01 26/12/2020 13h30 C4-06

175920 Lê Vĩ Khang 9/12/1999 Vật liệu xây dựng DH17XDU01 DH19XDU01 31/12/2020 13h30 D1-01

176292 Nguyễn Huỳnh Phúc 20/06/1999 Tổ chức thi công DH17XDU01 26/12/2020 9h30 C4-05

175654 Trần Văn Huỳnh Đức 08//0/2/98 Anh văn căn bản 3 DH17XDU01 DH19XDU01 26/12/2020 13h30 C4-07

176805 Trần Văn Khá 4/1/1998 Vật liệu xây dựng DH17XDU01 DH19XDU01 31/12/2020 13h30 D1-01

176617 Ngô Như Ý 29/09/1999 Xét nghiệm tế bào 2 DH17XET02 26/12/2020 9h30 C4-07

189779 Lê Nhựt Minh 8/6/2000 Độc chất học thực phẩm DH18CNT02 26/12/2020 9h30 C4-06

189431 Trương Ngọc Mai Trăm 29/09/2000 Kỹ thuật nhiệt DH18CNT02 31/12/2020 13h30 D1-01

180357 Tăng Thị Hoàng Quyên 16/06/2000 Bào chế và sinh dược học 1 DH18DUO01 26/12/2020 13h30 C4-06

189929 Lê Thành 10/1/2000 Bào chế và sinh dược học 1 DH18DUO02 26/12/2020 13h30 C4-06

1810481 Nguyễn Khiêm 17/04/2000 Dược liệu 1 DH18DUO02 31/12/2020 13h30 D1-02

1810194 Nguyễn Thị Duyên 27/11/1998 Dược liệu 1 DH18DUO02 31/12/2020 13h30 D1-02

1810909 Phan Duy Vũ 13/09/2000 Bào chế và sinh dược học 1 DH18DUO02 26/12/2020 13h30 C4-06

180661 Hồ Nhựt Linh 5/9/2000 Dược liệu 1 DH18DUO04 31/12/2020 13h30 D1-02
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180838 Khưu Minh Quân 29/10/2000 Dược liệu 1 DH18DUO04 31/12/2020 13h30 D1-02

188366 Nguyễn Huỳnh Như 10/2/2000 Dược liệu 1 DH18DUO04 31/12/2020 13h30 D1-02

188509 Thái Trần Thảo Vy 10/3/2000 Bào chế và sinh dược học 1 DH18DUO04 26/12/2020 13h30 C4-06

188903 Võ Vương Sấm 10/9/2000 Bào chế và sinh dược học 1 DH18DUO05 26/12/2020 13h30 C4-06

189156 Diệp Ngọc Hà 20/07/2000 Dược liệu 1 DH18DUO06 31/12/2020 13h30 D1-02

189546 Nguyễn Công Danh 9/10/2000 Dược liệu 1 DH18DUO06 31/12/2020 13h30 D1-02

1810469 Nguyễn Hồng Nhiệm 20/11/2000 Dược liệu 1 DH18DUO06 31/12/2020 13h30 D1-02

189248 Nguyễn Thị Anh Thư 14/03/2000 Dược liệu 1 DH18DUO06 31/12/2020 13h30 D1-02

180716 Trần Hữu Minh 13/10/2000 Bào chế và sinh dược học 1 DH18DUO06 26/12/2020 13h30 C4-06

189253 Vũ Hoàng Trâm Anh 9/1/2000 Bào chế và sinh dược học 1 DH18DUO06 26/12/2020 13h30 C4-06

188777 Hồ Nhật Trường 17/09/1993 Dược lý DH18HAY01 26/12/2020 9h30 C4-06

188777 Hồ Nhật Trường 17/09/1993 Giải phẫu hình ảnh X quang DH18HAY01 31/12/2020 13h30 D1-02

188777 Hồ Nhật Trường 17/09/1993 Kỹ thuật chụp X quang 1 DH18HAY01 09/01/2021 9h30 C4-02

177180 Ngô Thị Như Giao 28/12/1999 Anh văn chuyên ngành (Kế toán) DH18KTO01 26/12/2020 13h30 C4-07

189698 Trịnh Kim Anh 27/07/2000 Thuế DH18KTO01 26/12/2020 9h30 C4-06

189237 Cao Gia Hy 11/16/2000 Anh văn chuyên ngành (Kế toán) DH18KTO02 26/12/2020 13h30 C4-07

189237 Cao Gia Hy 11/16/2000 Kế toán ngân hàng DH18KTO02 31/12/2020 13h30 D1-03

1810738 Bùi Mộng Kha 29/07/2000 Anh văn chuyên ngành (Kế toán) DH18KTO02 26/12/2020 13h30 C4-07

189650 Nguyễn Ngọc Mỹ Phụng 3/8/2000 Anh văn chuyên ngành (Kế toán) DH18KTO02 26/12/2020 13h30 C4-07

189650 Nguyễn Ngọc Mỹ Phụng 3/8/2000 Kế toán ngân hàng DH18KTO02 31/12/2020 13h30 D1-03

189668 Trần Minh Mẫn 26/12/2000 Kế toán ngân hàng DH18KTO02 31/12/2020 13h30 D1-03

180935 Trương Vĩnh Phú 2/11/2000 Vật liệu xây dựng DH18KTR01 DH19KTR01 31/12/2020 13h30 D1-01

180399 Đoàn Công Nhanh 3/3/2000 Tư pháp quốc tế DH18LKT01 26/12/2020 9h30 C4-06

1810108 Huỳnh Ngọc Xuân Thành 20/01/2000 Công pháp quốc tế DH18LKT01 26/12/2020 9h30 C4-06

180093 Lâm Minh Tuấn 8/8/2000 Công pháp quốc tế DH18LKT01 26/12/2020 9h30 C4-06

188645 Nguyễn Phước Nguyên 20/04/2000 Tư pháp quốc tế DH18LKT01 26/12/2020 9h30 C4-06

1810236 Trần Quốc Anh Vũ 9/6/2000 Công pháp quốc tế DH18LKT01 26/12/2020 9h30 C4-06

1810934 Lê Khánh Mai 19/05/2000 Tư pháp quốc tế DH18LKT02 26/12/2020 9h30 C4-06

1810635 Trần Huỳnh Trung 19/11/2000 Tư pháp quốc tế DH18LKT02 26/12/2020 9h30 C4-06

189252 Võ Thị Thúy Vy 12/3/2000 Tư pháp quốc tế DH18LKT02 26/12/2020 9h30 C4-06

188201 Nguyễn Thị Tú Trinh 28/07/2000 Luật học so sánh DH18LUA01 26/12/2020 9h30 C4-07

189049 Phạm Thị Hằng 10/7/1999 Luật học so sánh DH18LUA02 26/12/2020 9h30 C4-07

1810434 Trần Kiều My 15/06/2000 Luật học so sánh DH18LUA02 26/12/2020 9h30 C4-07

1810624 Trần Gia Phát 28/06/2000 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH18OTO02 31/12/2020 13h30 D1-02

180797 Nguyễn Hoàng Quân 22/07/2000 Chủ nghĩa xã hội khoa học DH18OTO03 26/12/2020 9h30 C4-04

180797 Nguyễn Hoàng Quân 22/07/2000 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH18OTO03 31/12/2020 13h30 D1-02

189597 Nguyễn Văn Đỉnh 5/11/2000 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH18OTO03 31/12/2020 13h30 D1-02

188166 Hứa Phú Khôi 1/7/2000 Sức bền vật liệu DH18OTO04 DH19OTO02 26/12/2020 9h30 C4-04

189154 Lý Hoàng Em 10/10/1998 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH18OTO04 31/12/2020 13h30 D1-02

189249 Nguyễn Thanh Phong 6/11/2000 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH18OTO04 31/12/2020 13h30 D1-02

188517 Nguyễn Trung Tính 25/07/2000 Chủ nghĩa xã hội khoa học DH18OTO04 26/12/2020 9h30 C4-04
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188517 Nguyễn Trung Tính 25/07/2000 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH18OTO04 31/12/2020 13h30 D1-02

188416 Nguyễn Văn Vẹn 28/02/1998 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH18OTO04 31/12/2020 13h30 D1-02

188697 Diệp Anh Hào 7/9/1999 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH18OTO05 31/12/2020 13h30 D1-02

189222 Nguyễn Hoàng Anh Duy 29/02/2000 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH18OTO05 31/12/2020 13h30 D1-02

188688 Vương Quốc Cường 23/07/2000 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH18OTO05 31/12/2020 13h30 D1-02

189492 Huỳnh Thanh Tân 28/02/2000 Kinh tế tài nguyên và môi trường DH18QLT01 26/12/2020 9h30 C4-05

189810 Lê Thanh Thuật Dung 26/02/2000 Kinh tế du lịch DH18QTD02 26/12/2020 9h30 C4-07

189810 Lê Thanh Thuật Dung 26/02/2000 Marketing du lịch, khách sạn & nhà hàng DH18QTD02 31/12/2020 13h30 D1-03

189617 Bùi Khắc Bảo 21/01/1998 Marketing du lịch, khách sạn & nhà hàng DH18QTD03 31/12/2020 13h30 D1-03

1810296 Nguyễn Vĩnh Tường 9/4/1998 Kinh tế du lịch DH18QTD03 26/12/2020 9h30 C4-07

180291 Lê Vũ Thanh 29/05/2000 Kế toán tài chính DH18QTK01 26/12/2020 13h30 C4-05

180270 Phạm Ngọc Như Linh 13/06/2000 Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh DH18QTK01 26/12/2020 9h30 C4-07

189390 Lê Thanh Xuân 25/07/2000 Kế toán tài chính DH18QTK02 26/12/2020 13h30 C4-05

180807 Tạ Nhật Huy 1/1/1999 Kế toán tài chính DH18QTK02 26/12/2020 13h30 C4-05

1810404 Nguyễn Văn Hoàng 26/11/2000 Anh văn chuyên ngành 1 (QTKD) DH18QTK03 26/12/2020 13h30 C4-07

1810360 Trần Minh Trung 7/9/2000 Kế toán tài chính DH18QTK03 26/12/2020 13h30 C4-05

189036 Lê Tấn Luật 15/06/2000 Anh văn chuyên ngành 1 (QTKD) DH18QTK04 26/12/2020 13h30 C4-07

189003 Tạ Triệu Vy 5/2/2000 Anh văn chuyên ngành 1 (QTKD) DH18QTK04 26/12/2020 13h30 C4-07

189093 Dương Văn Tiển 29/09/2000 Thiết lập & Thẩm định dự án đầu tư DH18TCN01 31/12/2020 13h30 D1-03

188119 Huỳnh Đăng Khoa 14/10/2000 Thiết lập & Thẩm định dự án đầu tư DH18TCN01 31/12/2020 13h30 D1-03

188543 Huỳnh Thị Thúy Triều 20/04/2000 Thiết lập & Thẩm định dự án đầu tư DH18TCN01 31/12/2020 13h30 D1-03

180825 Lại Hoàng Vĩnh Hảo 8/10/2000 Thiết lập & Thẩm định dự án đầu tư DH18TCN01 31/12/2020 13h30 D1-03

1810851 Lê Hoàng Khánh 20/05/2000 Thiết lập & Thẩm định dự án đầu tư DH18TCN01 31/12/2020 13h30 D1-03

188861 Ngô Đình Nghĩa 27/12/2000 Thiết lập & Thẩm định dự án đầu tư DH18TCN01 31/12/2020 13h30 D1-03

188914 Nguyễn Minh Tiến 2/4/2000 Thiết lập & Thẩm định dự án đầu tư DH18TCN01 31/12/2020 13h30 D1-03

188921 Nguyễn Nhựt Linh 3/7/2000 Thiết lập & Thẩm định dự án đầu tư DH18TCN01 31/12/2020 13h30 D1-03

1810349 Nguyễn Thị Kiều Hạnh 7/5/2000 Thiết lập & Thẩm định dự án đầu tư DH18TCN01 31/12/2020 13h30 D1-03

180416 Nguyễn Thị Ngọc Lan 30/10/1999 Thiết lập & Thẩm định dự án đầu tư DH18TCN01 31/12/2020 13h30 D1-03

189896 Nguyễn Thị Ngọc Trang 19/05/2000 Thiết lập & Thẩm định dự án đầu tư DH18TCN01 31/12/2020 13h30 D1-03

188581 Nguyễn Thị Thủy Tiên 24/11/2000 Thiết lập & Thẩm định dự án đầu tư DH18TCN01 31/12/2020 13h30 D1-03

188581 Nguyễn Thị Thủy Tiên 24/11/2000 Thuế DH18TCN01 26/12/2020 9h30 C4-06

180775 Nguyễn Trần Anh Duy 17/05/1999 Thiết lập & Thẩm định dự án đầu tư DH18TCN01 31/12/2020 13h30 D1-03

188547 Phạm Chí Tình 11/2/2000 Thiết lập & Thẩm định dự án đầu tư DH18TCN01 31/12/2020 13h30 D1-03

180679 Phạm Hồ Trung 16/04/1999 Thiết lập & Thẩm định dự án đầu tư DH18TCN01 31/12/2020 13h30 D1-03

189556 Phạm Thị Diễm Phúc 15/04/2000 Thiết lập & Thẩm định dự án đầu tư DH18TCN01 31/12/2020 13h30 D1-03

1810215 Trần Cẩm My 30/06/2000 Thiết lập & Thẩm định dự án đầu tư DH18TCN01 31/12/2020 13h30 D1-03

188317 Trần Thiện Nhân Anh 1/1/2000 Thiết lập & Thẩm định dự án đầu tư DH18TCN01 31/12/2020 13h30 D1-03

180747 Nguyễn Thanh Tùng 18/10/2000 Anh văn chuyên ngành (CNTT) DH18TIN01 26/12/2020 13h30 C4-07

180339 Phạm Thái Nguyên 16/09/2000 Anh văn chuyên ngành (CNTT) DH18TIN01 26/12/2020 13h30 C4-07

180786 Trần Phúc An 21/08/2000 Anh văn chuyên ngành (CNTT) DH18TIN01 26/12/2020 13h30 C4-07

188421 Trần Chí Đạt 6/9/2000 Mạng máy tính DH18TIN02 31/12/2020 13h30 D1-01
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180843 Võ Quốc Khải 27/07/2000 Anh văn chuyên ngành (CNTT) DH18TIN02 26/12/2020 13h30 C4-07

188973 Nguyễn Đình Hoàng Long 17/03/2000 Anh văn chuyên ngành (CNTT) DH18TIN03 26/12/2020 13h30 C4-07

188973 Nguyễn Đình Hoàng Long 17/03/2000 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu DH18TIN03 09/01/2021 9h30 C4-02

188973 Nguyễn Đình Hoàng Long 17/03/2000 Mạng máy tính DH18TIN03 31/12/2020 13h30 D1-01

188557 Nguyễn Ngọc Đặng 5/5/2000 Anh văn chuyên ngành (CNTT) DH18TIN03 26/12/2020 13h30 C4-07

188736 Nguyễn Vủ Duy 10/3/2000 Anh văn chuyên ngành (CNTT) DH18TIN03 26/12/2020 13h30 C4-07

189337 Hồng Vĩnh Duy 22/07/2000 Anh văn chuyên ngành (CNTT) DH18TIN04 26/12/2020 13h30 C4-07

189682 Tạ Thanh Sang 28/10/2000 Anh văn chuyên ngành (CNTT) DH18TIN04 26/12/2020 13h30 C4-07

189337 Hồng Vĩnh Duy 22/07/2000 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu DH18TIN04 09/01/2021 9h30 C4-02

189682 Tạ Thanh Sang 28/10/2000 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu DH18TIN04 09/01/2021 9h30 C4-02

189549 Lê Hoàng Lam 24/09/2000 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu DH18TIN04 09/01/2021 9h30 C4-02

189682 Tạ Thanh Sang 28/10/2000 Mạng máy tính DH18TIN04 31/12/2020 13h30 D1-01

180861 Dương Trọng Bằng 1/11/2000 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam DH18XDU01 26/12/2020 9h30 C4-06

178243 Hoàng Lê Tấn Đức 3/4/1999 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam DH18XDU01 26/12/2020 9h30 C4-06

188740 Hồng Khánh Duy 1/1/2000 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam DH18XDU01 26/12/2020 9h30 C4-06

189637 Huỳnh Thanh No 18/01/2000 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam DH18XDU01 26/12/2020 9h30 C4-06

189829 Ngô Duy Linh 24/09/2000 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam DH18XDU01 26/12/2020 9h30 C4-06

189829 Ngô Duy Linh 24/09/2000 Vật liệu xây dựng DH18XDU01 DH19XDU01 31/12/2020 13h30 D1-01

188170 Nguyễn Hồng Phúc 1/11/1999 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam DH18XDU01 26/12/2020 9h30 C4-06

188726 Nguyễn Nhựt Cường 21/02/2000 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam DH18XDU01 26/12/2020 9h30 C4-06

188520 Nguyễn Quốc Toàn 9/3/2000 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam DH18XDU01 26/12/2020 9h30 C4-06

1810677 Nguyễn Thanh Xuân 14/11/2000 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam DH18XDU01 26/12/2020 9h30 C4-06

188720 Nguyễn Trung Nghĩa 27/02/1999 Cấp - Thoát nước DH18XDU01 09/01/2021 9h30 C4-02

188720 Nguyễn Trung Nghĩa 27/02/1999 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam DH18XDU01 26/12/2020 9h30 C4-06

1810239 Nguyễn Văn Quốc Trung 16/03/1999 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam DH18XDU01 26/12/2020 9h30 C4-06

188663 Nguyễn Văn Sinh 5/8/2000 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam DH18XDU01 26/12/2020 9h30 C4-06

180648 Nguyễn Văn Trực 3/5/2000 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam DH18XDU01 26/12/2020 9h30 C4-06

188959 Nguyễn Văn Tường 1/7/2000 Cấp - Thoát nước DH18XDU01 09/01/2021 9h30 C4-02

188959 Nguyễn Văn Tường 1/7/2000 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam DH18XDU01 26/12/2020 9h30 C4-06

188959 Nguyễn Văn Tường 1/7/2000 Kỹ thuật điện DH18XDU01 31/12/2020 13h30 D1-01

189570 Phạm Thái Ngọc 5/5/2000 Cấp - Thoát nước DH18XDU01 09/01/2021 9h30 C4-02

189570 Phạm Thái Ngọc 5/5/2000 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam DH18XDU01 26/12/2020 9h30 C4-06

188125 Phạm Trường Giang 6/11/2000 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam DH18XDU01 26/12/2020 9h30 C4-06

1810287 Quách Hoàng Phát 2/4/2000 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam DH18XDU01 26/12/2020 9h30 C4-06

1810402 Quách Tuấn Kiệt 25/03/2000 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam DH18XDU01 26/12/2020 9h30 C4-06

1810402 Quách Tuấn Kiệt 25/03/2000 Vật liệu xây dựng DH18XDU01 DH19XDU01 31/12/2020 13h30 D1-01

180944 Trần Cẩm Phong 3/7/2000 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam DH18XDU01 26/12/2020 9h30 C4-06

1810525 Nguyễn Hồ Minh Nhựt 30/09/2000 Dược lý DH18YKH02 26/12/2020 9h30 C4-06

189856 Hồ Tuyết Nhung 6/5/2000 Dược lý DH18YKH03 26/12/2020 9h30 C4-06

1810528 Lê Thị Thu Hiền 02/03/1987 Anh văn chuyên ngành (y khoa) DH18YKH03 26/12/2020 13h30 C4-07

1810528 Lê Thị Thu Hiền 02/03/1987 Tâm lý và đạo đức y học DH18YKH03 31/12/2020 13h30 D1-02
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199841 Nguyễn Chí Hải 3/4/2001 Sức bền vật liệu DH19CKD01 26/12/2020 9h30 C4-04

199856 Nguyễn Vĩnh Nghi 9/10/2001 Sức bền vật liệu DH19CKD01 26/12/2020 9h30 C4-04

180452 Tống Thái Bảo 15/09/2000 Vật lý đại cương DH19CNT02 26/12/2020 9h30 C4-04

188629 Vưu Nhựt Duy 21/04/2000 Chủ nghĩa xã hội khoa học DH19DUO02 26/12/2020 9h30 C4-04

199715 Lê Ngọc  Anh Thư 5/10/2000 Quản trị học DH19KTO01 31/12/2020 13h30 D1-02

199715 Lê Ngọc  Anh Thư 5/10/2000 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH19KTO01 09/01/2021 9h30 C4-02

191768 Nguyễn Ngọc Thư 17/09/2001 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH19KTO02 09/01/2021 9h30 C4-02

191990 Nguyễn Thị Thúy Kiều 25/03/2001 Quản trị học DH19KTO02 31/12/2020 13h30 D1-02

191990 Nguyễn Thị Thúy Kiều 25/03/2001 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH19KTO02 09/01/2021 9h30 C4-02

192555 Nguyễn Trung Hiếu 21/04/2001 Quản trị học DH19KTO02 31/12/2020 13h30 D1-02

192555 Nguyễn Trung Hiếu 21/04/2001 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH19KTO02 09/01/2021 9h30 C4-02

192312 Mã Ngọc Siêu 11/9/2000 Luật xây dựng DH19KTR01 26/12/2020 9h30 C4-05

190652 Nguyễn Hồ Thế Duy 18/09/2001 Vật liệu xây dựng DH19KTR01 31/12/2020 13h30 D1-01

190772 Nguyễn Nhật Trường 1/1/2000 Vật liệu xây dựng DH19KTR01 31/12/2020 13h30 D1-01

191857 Trần Trung Thành 27/08/2000 Vật liệu xây dựng DH19KTR01 31/12/2020 13h30 D1-01

190418 Trần Thị Ngọc Quyên 14/11/2001 Luật thương mại 1 (pháp luật về các loại hình thương nhân) DH19LKT01 26/12/2020 13h30 C4-06

191404 Nguyễn Ngọc Khánh Vy 11/4/2001 Luật hình sự 1 DH19LUA01 26/12/2020 13h30 C4-05

190385 Phạm Minh Thư 15/04/2001 Luật hình sự 1 DH19LUA01 26/12/2020 13h30 C4-05

199291 Nguyễn Bình Thảo Trinh 27/10/2001 Kinh tế chính trị DH19NNA02 26/12/2020 9h30 C4-06

199567 Nguyễn Huỳnh Thảo Nhi 11/3/2001 Kinh tế chính trị DH19NNA03 26/12/2020 9h30 C4-06

199167 Châu Tuấn Thành 17/05/2001 Quản trị dự án phát triển sản phẩm DH19OTO03 31/12/2020 13h30 D1-03

199167 Châu Tuấn Thành 17/05/2001 Sức bền vật liệu DH19OTO03 26/12/2020 9h30 C4-04

199287 Danh Minh Thuận 18/12/2001 Sức bền vật liệu DH19OTO03 26/12/2020 9h30 C4-04

199684 Hồ Thanh Tuấn 3/3/2001 Sức bền vật liệu DH19OTO03 26/12/2020 9h30 C4-04

190691 Huỳnh Công Nhựt Tân 29/10/2001 Sức bền vật liệu DH19OTO03 26/12/2020 9h30 C4-04

191005 Huỳnh Minh Thuận 2/2/2001 Sức bền vật liệu DH19OTO03 26/12/2020 9h30 C4-04

199384 Huỳnh Quốc Cường 9/1/2001 Sức bền vật liệu DH19OTO03 26/12/2020 9h30 C4-04

190644 Lâm Vủ Bằng 20/07/2000 Sức bền vật liệu DH19OTO03 26/12/2020 9h30 C4-04

190950 Lê Âu Phú Trung 22/07/2001 Sức bền vật liệu DH19OTO03 26/12/2020 9h30 C4-04

190685 Nguyễn Anh Thới 3/9/2001 Sức bền vật liệu DH19OTO03 26/12/2020 9h30 C4-04

190773 Nguyễn Trọng Văn 10/2/2001 Sức bền vật liệu DH19OTO03 26/12/2020 9h30 C4-04

190961 Nguyễn Văn Kha 26/09/2000 Sức bền vật liệu DH19OTO03 26/12/2020 9h30 C4-04

190671 Phạm Tuấn An 21/09/2001 Quản trị dự án phát triển sản phẩm DH19OTO03 31/12/2020 13h30 D1-03

190758 Quách Chí Thái 1/1/2000 Sức bền vật liệu DH19OTO03 26/12/2020 9h30 C4-04

198998 Quách Đại Phát 30/08/2001 Sức bền vật liệu DH19OTO03 26/12/2020 9h30 C4-04

190640 Tô Thanh Nguyên 16/06/2001 Sức bền vật liệu DH19OTO03 26/12/2020 9h30 C4-04

199699 Trần Anh Gia 5/8/2001 Sức bền vật liệu DH19OTO03 26/12/2020 9h30 C4-04

190774 Trần Duy Thanh 4/2/2001 Sức bền vật liệu DH19OTO03 26/12/2020 9h30 C4-04

192387 Huỳnh Đăng Minh Quang 18/10/2001 Sức bền vật liệu DH19OTO04 26/12/2020 9h30 C4-05

192398 Kiên Minh Nhựt 14/11/2001 Sức bền vật liệu DH19OTO04 26/12/2020 9h30 C4-05

199487 Lê Văn Nhật Hào 13/03/2000 Sức bền vật liệu DH19OTO04 26/12/2020 9h30 C4-05
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192416 Lê Văn Trọng 22/09/2001 Sức bền vật liệu DH19OTO04 26/12/2020 9h30 C4-05

199029 Lê Việt Luân 22/11/2001 Sức bền vật liệu DH19OTO04 26/12/2020 9h30 C4-05

192390 Lưu Nhật Hào 22/11/2001 Sức bền vật liệu DH19OTO04 26/12/2020 9h30 C4-05

192523 Nguyễn Minh Trường 27/02/2000 Sức bền vật liệu DH19OTO04 26/12/2020 9h30 C4-05

192475 Nguyễn Nhật Tân 3/11/2001 Sức bền vật liệu DH19OTO04 26/12/2020 9h30 C4-05

199066 Nguyễn Nhựt Khang 5/3/2001 Sức bền vật liệu DH19OTO04 26/12/2020 9h30 C4-05

192529 Nguyễn Trung Nguyên 20/09/2000 Sức bền vật liệu DH19OTO04 26/12/2020 9h30 C4-05

199192 Phạm Anh Tuấn 9/3/2001 Sức bền vật liệu DH19OTO04 26/12/2020 9h30 C4-05

192441 Trần Đăng Sin 26/01/2001 Sức bền vật liệu DH19OTO04 26/12/2020 9h30 C4-05

192412 Trần Minh Tuấn 5/2/2000 Sức bền vật liệu DH19OTO04 26/12/2020 9h30 C4-05

191428 Nguyễn Thành Duẩn 1/23/2000 Quản trị dự án phát triển sản phẩm DH19OTO05 31/12/2020 13h30 D1-03

191428 Nguyễn Thành Duẩn 1/23/2000 Sức bền vật liệu DH19OTO05 26/12/2020 9h30 C4-05

191428 Nguyễn Thành Duẩn 1/23/2000 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH19OTO05 09/01/2021 9h30 C4-02

191451 Bùi Quan Tín 1/1/2000 Quản trị dự án phát triển sản phẩm DH19OTO05 31/12/2020 13h30 D1-03

191451 Bùi Quan Tín 1/1/2000 Sức bền vật liệu DH19OTO05 26/12/2020 9h30 C4-05

191451 Bùi Quan Tín 1/1/2000 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH19OTO05 09/01/2021 9h30 C4-02

191229 Danh Xử Tâm 10/11/2001 Sức bền vật liệu DH19OTO05 26/12/2020 9h30 C4-05

191376 Dương Quốc Hòa 27/07/2000 Sức bền vật liệu DH19OTO05 26/12/2020 9h30 C4-05

191070 Huỳnh Duy Khánh 8/7/2001 Sức bền vật liệu DH19OTO05 26/12/2020 9h30 C4-05

191585 Lê Trí Bảo 28/11/2001 Sức bền vật liệu DH19OTO05 26/12/2020 9h30 C4-05

191396 Lê Văn Bằng 25/08/2001 Sức bền vật liệu DH19OTO05 26/12/2020 9h30 C4-05

191624 Nguyễn Khánh Duy 21/12/2001 Sức bền vật liệu DH19OTO05 26/12/2020 9h30 C4-05

191577 Nguyễn Tuấn Bình 12/4/2001 Sức bền vật liệu DH19OTO05 26/12/2020 9h30 C4-05

191556 Phạm Hoài Tân 6/10/2001 Sức bền vật liệu DH19OTO05 26/12/2020 9h30 C4-05

1910107 Phan Minh Khải 29/05/2001 Sức bền vật liệu DH19OTO05 26/12/2020 9h30 C4-05

191397 Thái Văn Út 19/02/2000 Sức bền vật liệu DH19OTO05 26/12/2020 9h30 C4-05

191542 Trần Văn Hên 6/10/2001 Quản trị dự án phát triển sản phẩm DH19OTO05 31/12/2020 13h30 D1-03

191542 Trần Văn Hên 6/10/2001 Sức bền vật liệu DH19OTO05 26/12/2020 9h30 C4-05

1910073 Trần Văn Khang 1/1/2000 Sức bền vật liệu DH19OTO05 26/12/2020 9h30 C4-05

191784 Mai Thanh Danh 29/01/2001 Sức bền vật liệu DH19OTO06 26/12/2020 9h30 C4-04

191812 Nguyễn Hữu Lợi 17/07/2001 Sức bền vật liệu DH19OTO06 26/12/2020 9h30 C4-04

191850 Trần Thị Vũ Hà 10/9/2001 Quản trị dự án phát triển sản phẩm DH19OTO07 31/12/2020 13h30 D1-03

192101 Nguyễn Lê Minh Hiếu 11/7/1999 Anh văn căn bản 3 DH19QHC01 26/12/2020 13h30 C4-07

192101 Nguyễn Lê Minh Hiếu 11/7/1999 Quan hệ công chúng đại cương DH19QHC01 31/12/2020 13h30 D1-02

192101 Nguyễn Lê Minh Hiếu 11/7/1999 Xã hội học đại cương DH19QHC01 09/01/2021 9h30 C4-02

191452 Nguyễn Thị Hồng Tươi 8/10/2001 Anh văn căn bản 3 DH19QHC01 26/12/2020 13h30 C4-07

191452 Nguyễn Thị Hồng Tươi 8/10/2001 Quan hệ công chúng đại cương DH19QHC01 31/12/2020 13h30 D1-02

191452 Nguyễn Thị Hồng Tươi 8/10/2001 Xã hội học đại cương DH19QHC01 09/01/2021 9h30 C4-02

190844 Nguyễn Từ Khả Ái 28/09/2001 Anh văn căn bản 3 DH19QHC01 26/12/2020 13h30 C4-07

190844 Nguyễn Từ Khả Ái 28/09/2001 Xã hội học đại cương DH19QHC01 09/01/2021 9h30 C4-02

199118 Trần Thị Như Quỳnh 21/09/2001 Xã hội học đại cương DH19QHC01 09/01/2021 9h30 C4-02

8



MÃ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÔN THI LỚP
LỚP HỌC 

LẠI
NGÀY THI

GIỜ 

THI

PHÒNG 

THI
GHI CHÚ

199612 Dương Thị Mỹ Duyên 2/9/2001 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH19QTD02 09/01/2021 9h30 C4-02

191413 Nguyễn Tấn Tài 27/10/2000 Quản trị học DH19QTD02 31/12/2020 13h30 D1-02

199505 Nguyễn Thị Kim Ngân 30/03/2001 Quản trị học DH19QTD02 31/12/2020 13h30 D1-02

192447 Nguyễn Thị Thảo Quyên 8/8/2000 Quản trị học DH19QTD04 31/12/2020 13h30 D1-02

190166 Nguyễn Văn Phi 17/07/2001 Anh văn căn bản 3 DH19QTK01 26/12/2020 13h30 C4-07

190253 Võ Tú Quyên 1/4/2000 Anh văn căn bản 3 DH19QTK01 26/12/2020 13h30 C4-07

190207 Vương Quốc Trí 7/7/2001 Anh văn căn bản 3 DH19QTK01 26/12/2020 13h30 C4-07

191501 Đỗ Ngọc Tú 20/01/2001 Quản trị học DH19QTK04 31/12/2020 13h30 D1-02

1910128 Trần Đức Cường 26/05/99 Anh văn căn bản 3 DH19QTK05 26/12/2020 13h30 C4-07

1910128 Trần Đức Cường 26/05/99 Quản trị học DH19QTK05 31/12/2020 13h30 D1-02

191736 Nguyễn Thị Huỳnh Nhung 18/01/2001 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH19QTS01 09/01/2021 9h30 C4-02

191874 Nguyễn Văn Vinh 23/06/2001 Anh văn căn bản 3 DH19QTS01 26/12/2020 13h30 C4-07

191830 Lê Trương Anh Hào 20/04/2001 Quản trị học DH19TCN02 31/12/2020 13h30 D1-02

190547 Bùi Thành Tỷ 14/12/2001 Lập trình căn bản DH19TIN01 26/12/2020 9h30 C4-07

190567 Đặng Anh Kiệt 7/4/2001 Lập trình căn bản DH19TIN01 26/12/2020 9h30 C4-07

190631 Đỗ Tiến Hào 22/03/2001 Lập trình căn bản DH19TIN01 26/12/2020 9h30 C4-07

190799 Đồng Lê Công Danh 19/02/2001 Lập trình căn bản DH19TIN01 26/12/2020 9h30 C4-07

190566 Lê Hoàng Ân 19/09/2001 Lập trình căn bản DH19TIN01 26/12/2020 9h30 C4-07

190492 Lê Thị Linh 24/07/2001 Lập trình căn bản DH19TIN01 26/12/2020 9h30 C4-07

190520 Ngô Văn Hiên 4/2/2001 Lập trình căn bản DH19TIN01 26/12/2020 9h30 C4-07

190472 Nguyễn Dĩ Khang 22/08/2001 Lập trình căn bản DH19TIN01 26/12/2020 9h30 C4-07

199992 Nguyễn Gia Thiên 8/10/2001 Lập trình căn bản DH19TIN01 26/12/2020 9h30 C4-07

190032 Nguyễn Thanh Ân 8/11/2001 Lập trình căn bản DH19TIN01 26/12/2020 9h30 C4-07

1910028 Thái Nhật Hào 29/09/2001 Lập trình căn bản DH19TIN01 26/12/2020 9h30 C4-07

190746 Trương Trọng Hiếu 27/05/2001 Lập trình căn bản DH19TIN01 26/12/2020 9h30 C4-07

190015 Võ Thế Anh 2/11/2000 Anh văn căn bản 3 DH19TIN01 26/12/2020 13h30 C4-07

191653 Phạm Hồng Công 6/6/2001 Lập trình căn bản DH19TIN02 26/12/2020 9h30 C4-07

191724 Chăng Nguyễn Hiếu Nghĩa 23/07/2001 Lập trình căn bản DH19TIN03 26/12/2020 9h30 C4-07

191699 Lê Hữu Luân 26/10/2001 Lập trình căn bản DH19TIN03 26/12/2020 9h30 C4-07

192399 Lê Sơn Nam 22/09/2001 Lập trình căn bản DH19TIN03 26/12/2020 9h30 C4-07

192427 Lương Chiêu Hưng 22/11/2000 Lập trình căn bản DH19TIN03 26/12/2020 9h30 C4-07

192095 Mai Lê Chấn Đạt 12/4/2001 Lập trình căn bản DH19TIN03 26/12/2020 9h30 C4-07

192514 Minh Quang Nhật 24/10/2001 Lập trình căn bản DH19TIN03 26/12/2020 9h30 C4-07

192103 Nguyễn Tấn Tỵ 15/02/2001 Lập trình căn bản DH19TIN03 26/12/2020 9h30 C4-07

192156 Phạm Thành Tín 11/9/2001 Lập trình căn bản DH19TIN03 26/12/2020 9h30 C4-07

191858 Võ Hoàng Phúc 29/12/2001 Lập trình căn bản DH19TIN03 26/12/2020 9h30 C4-07

189819 Nguyễn Hoàng Anh 29/01/2000 Anh văn căn bản 3 DH19TIN04 26/12/2020 13h30 C4-07

199295 Nguyễn Minh Nguyên 21/07/2001 Lập trình căn bản DH19TIN04 26/12/2020 9h30 C4-07

198948 Trần Quốc Anh 18/09/2001 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH19TIN04 09/01/2021 9h30 C4-02

190790 Bùi Việt Hào 9/1/2001 Anh văn căn bản 3 DH19XDU01 26/12/2020 13h30 C4-07

190790 Bùi Việt Hào 9/1/2001 Vật liệu xây dựng DH19XDU01 31/12/2020 13h30 D1-01
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190412 Lê Phước Bằng 29/12/2001 Vật liệu xây dựng DH19XDU01 31/12/2020 13h30 D1-01

190649 Nguyễn Thần Long 27/08/2001 Vật liệu xây dựng DH19XDU01 31/12/2020 13h30 D1-01

192449 Phạm Ngọc Nhu 11/7/2001 Anh văn căn bản 3 DH19XDU01 26/12/2020 13h30 C4-07

192314 Trần Anh Kiệt 18/11/2001 Vật liệu xây dựng DH19XDU01 31/12/2020 13h30 D1-01

191414 Trần Thiện Phúc Lộc 9/6/2001 Vật liệu xây dựng DH19XDU01 31/12/2020 13h30 D1-01

191734 Trịnh Sỹ Quyền 29/12/2001 Vật liệu xây dựng DH19XDU01 31/12/2020 13h30 D1-01

190449 Lý Trường An 12/10/2001 Anh văn căn bản 3 DH19XET01 26/12/2020 13h30 C4-07

190756 Nguyễn Văn Tuấn Duy 25/04/2001 Anh văn căn bản 3 DH19XET01 26/12/2020 13h30 C4-07

190970 Nguyễn Đăng Khoa 16/07/2001 An toàn sinh học DH19XET02 31/12/2020 13h30 D1-01

199260 Nguyễn Thiện Thanh 21/03/2000 An toàn sinh học DH19XET03 31/12/2020 13h30 D1-01

199216 Ức Văn Anh Quân 23/08/2001 An toàn sinh học DH19XET03 31/12/2020 13h30 D1-01

199216 Ức Văn Anh Quân 23/08/2001 Anh văn căn bản 3 DH19XET03 26/12/2020 13h30 C4-07

199216 Ức Văn Anh Quân 23/08/2001 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH19XET03 09/01/2021 9h30 C4-02

1910064 Phan Xuân Phương 24/06/1990 Anh văn căn bản 3 DH19YKH05 26/12/2020 13h30 C4-07

1910064 Phan Xuân Phương 24/06/1990 Sinh lý 1 DH19YKH05 31/12/2020 13h30 D1-03

Nơi nhận:

- HĐQT để B/c;
- Các đơn vị trực thuộc Trường;
- Học sinh, Sinh viên và người học;
- Lưu VT, TCHC.

Ghi chú:

- Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi ít nhất 30 phút;

- Sinh viên chưa hoàn thành học phí sẽ không được tham gia thi kết thúc học phần;

- Sinh viên thi lần 2 đã hoàn thành lệ phí thi đến ngày 14/12/2020 tại Phòng Tài chính - Kế hoạch.

Q. HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. NGUYỄN VĂN QUANG
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